KẾ HOẠCH TUẦN 1: GIA ĐÌNH BÉ CÓ NHIỀU THẾ HỆ
(29/10/2018 - 02/11/2018)

	        Thứ
ND
	Thứ hai
29/10/2018
	Thứ ba
30/10/2018
	Thứ tư
31/10/2018
	Thứ năm
1/11/2018
	Thứ sáu
2/11/2018

	Đón trẻ

	- Đón trẻ vào lớp – Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ. 
- Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề để phụ huynh cung cấp kiến thức cho trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về gia đình bé, cùng cô sắp xếp đdđc.
- Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề gia đình. Chơi “Chồng nụ, chồng hoa”

	TD sáng
	Thở 3, tay 2, bụng 2, chân 1, bật 1 (Tập với nơ)

	Hoạt động ngoài trời
	-  Quan sát cây
Nguyệt Quế. 
- TCVĐ:  Mèo đuổi chuột. 
- Chơi tự do
	Thử nghiệm: 
Lau khô bàn tay bằng giấy
- TCVĐ:  Về
đúng nhà. 
- Chơi tự do
	-   Quan sát cây Khế.
- TCVĐ:  Mèo đuổi chuột. 
- Chơi tự do
	Thử nghiệm: 
Lau khô bàn tay bằng giấy
- TCVĐ: 
Về đúng nhà. 
- Chơi tự do
	-  Quan sát cây hoa
Chuông vàng.
- TCVĐ:   Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do

	Hoạt động học có chủ định
	Phát triển thẩm mỹ 
Giáo dục âm nhạc 
NDTT:   Hát vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát “Ông cháu”
	Phát triển nhận thức
Khám phá xã hội
Tìm hiểu về gia đình của bé
	Phát triển thể chất
Thể dục giờ học
Bắt và ném bóng với người đối diện bằng 2 tay (khoảng cách xa 4m)
	Phát triển nhận thức
Làm quen với toán
Số lượng 6 (Tr14)

	Phát triển ngôn ngữ   Làm quen chữ viết
Chữ e, ê (T2)

	Hoạt động vui chơi
	PV: Tổ chức sinh nhật cho các thành viên trong gia đình.  BTLNT “Pha hạt é”. (T2)
XD: Xây nhà của bé. (T3)
HT: Xem truyện tranh, sách về gia đình, chơi lô tô về chữ và số. Chơi Kisdmart:  Ngôi nhà toán học của MiLi – Xưởng bánh . (T4)
NT: Vẽ, cắt dán, trang trí ngôi nhà của bé. Hát, múa các bài hát trong chủ đề.(T5)
TN - KP: Làm bánh theo khuôn, chơi đong nước vào chai, ly, ca. (T6)

	Vệ sinh ăn - ngủ trưa
	- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay. 
- Tổ chức ăn trưa: GD dinh dưỡng cho trẻ qua các món ăn hàng ngày
- Vệ sinh sau khi ăn: súc miệng đánh răng.

	Hoạt động chiều
	T2: SHNK: TDNĐ; Hướng dẫn trò chơi mới: “Về đúng nhà”.
T3: PTNN: LQVH: Truyện “Ba cô gái”
T4: PTTM: TH:  Vẽ chân dung người thân trong gia đình (tr8)
T5: Củng cố TTVS “Mặc áo, cài nút áo, cởi áo” 
T6: SHNK: TDNĐ; Sinh hoạt tập thể 

	HĐNG
	Nêu gương cuối ngày - nêu gương cuối tuần

	Trả trẻ
	Cho trẻ chơi tự do, xem video về kỹ năng sống; Trao đổi PH thông tin cần thiết.



KẾ HOẠCH TUẦN 2: ĐỒ DÙNG GIẢI TRÍ NHÀ BÉ LÀ GÌ?
(5/11/2018 - 9/11/2018)

	
	Thứ hai
5/11/2018
	Thứ ba
6/11/2018
	Thứ tư
7/11/2018
	Thứ năm
8/11/2018
	Thứ sáu
9/11/2018

	Đón trẻ
	- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ. 
- Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề để PH cung cấp kiến thức cho trẻ
- Trò chuyện với trẻ về: Đồ dùng giải trí nhà bé, cho trẻ chơi các góc chơi, đdđc – Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề.

	TD sáng
	Thở 3, tập động tác theo bài “ Dậy đi thôi”(Tập với nơ)

	


Hoạt động ngoài trời
	Quan sát bầu trời
-TCVĐ: Về đúng nhà
- Chơi tự do
	Thử nghiệm:  
Đá nổi hay  chìm  trong  dầu  ăn 
- TCVĐ: 
Bỏ giẻ
- Chơi tự do
	- Quan sát cây dầu
- TCVĐ: Về đúng nhà
- Chơi tự do
	- Lao động thiên nhiên
- TCVĐ: Bỏ giẻ
- Chơi tự do
	 - Quan sát cây hoa sứ
- TCVĐ: Về đúng nhà 
- Chơi tự do

	

Hoạt động có chủ định
	Phát triển thẩm mỹ  Giáo dục âm nhạc 
NDTT: Hát vỗ phách “Cả nhà đều yêu”
	Phát triển nhận thức
Khám phá khoa học
Tìm hiểu về  đồ dùng giải trí nhà bé
	Phát triển thể chất
Thể dục giờ học
Chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân
	Phát triển nhận thức
Làm quen với toán
So sánh số lượng trong phạm vi 6 (tr15)
	Phát triển ngôn ngữ   Làm quen chữ viết
Chữ e, ê (t3)

	Hoạt động vui chơi
	PV: Chơi bế em, nấu ăn, mua sắm đồ dùng gia đình. BTLNT: Chọn quả tươi ngon  ( T2)
XD: Xây vườn hoa nhà bé ( T3)
HT: Xem tranh ảnh, tập kể chuyện sáng tạo theo tranh, đồ chơi, lô tô đồ dùng giải trí. Chơi trò chơi kisdmart: Ngôi nhà toán học của MiLi: Anh Bin – Chị Bon ( T4)
NT: Nặn đồ dùng, tập diễn rối, cắt, dán làm album đồ dùng giải trí nhà bé. Hát múa theo chủ đề ( T5)
TN- KP: Trồng cây, cắm hoa, chơi chong chóng, vật chìm, vật nổi ( T6)

	Vệ sinh ăn- ngủ trưa
	- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay. 
- Tổ chức ăn trưa: GD dinh dưỡng cho trẻ qua các món ăn hàng ngày
- Vệ sinh sau khi ăn: súc miệng đánh răng.

	Hoạt động chiều
	T2: SHNK: TDNĐ; Hướng dẫn trò chơi mới: “Bỏ giẻ”.
T3: PTNN: LQVH: Thơ “Giữa vòng gió thơm”
T4: PTTM: TH: Cắt, dán ngôi nhà từ các hình hình học
T5: Chơi ở phòng máy 
T6: SHNK: TDNĐ; Sinh hoạt tập thể

	HĐNG
	Nêu gương cuối ngày - nêu gương cuối tuần

	Trả trẻ
	Cho trẻ chơi tự do, xem ca nhạc; trao đổi PH thông tin cần thiết


KẾ HOẠCH TUẦN 3: ĐỒ DÙNG SỬ DỤNG KHI NẤU BẾP
12/11/2018 - 16/11/2018

	
	Thứ hai
12/11/2018
	Thứ ba
13/11/2018
	Thứ tư
14/11/2018
	Thứ năm
15/11/2018
	Thứ sáu
16/11/2018

	Đón trẻ
	- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ. 
- Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề để PH cung cấp kiến thức cho trẻ
- Trò chuyện với trẻ về đồ dùng sử dụng khi nấu bếp, cho trẻ chơi các góc chơi, đdđc.  Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề.

	TD sáng
	Thở 3, tập động tác theo bài “Thật đáng yêu”(Tập với nơ)

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát cây hoa trang
- TCVĐ: Bỏ giẻ
- Chơi tự do
	- Thử nghiệm: Sự hòa tan của nước
- TCVĐ:
Chồng nụ chồng hoa
- Chơi tự do
	- Quan sát cây cốc
-TCVĐ: Bỏ giẻ
- Chơi tự do
	- Ôn thử nghiệm: Sự hòa tan của nước
-TCVĐ: Chồng nụ chồng hoa
- Chơi tự do
	- Quan sát cây đu đủ
- TCVĐ: Bỏ giẻ
- Chơi tự do

	

Hoạt động có chủ định
	Phát triển thẩm mỹ  
Giáo dục âm nhạc 
NDTT: Nghe hát “Ru con” (Dân ca Nam Bộ)
	Phát triển nhận thức
Khám phá khoa học
Tìm hiểu một số đồ dùng nhà bếp
	Phát triển thể chất
Thể dục giờ học
Ném xa bằng 1 tay 
	Phát triển nhận thức
Làm quen với toán
Tách, gộp trong phạm vi 6 (Tr18)
	Phát triển ngôn ngữ   Làm quen chữ viết
Chữ u, ư (t1)

	Hoạt động vui chơi
	PV: Mẹ dẫn con đi siêu thị mua đồ về nấu ăn/ Cửa hàng bán đồ dùng nhà bếp. BTLNT: Cắt tỉa, sắp xếp trái cây (T2)  
XD: Xây công viên. (T3)  
HT: Xác định đồ dùng, phân loại đồ dùng theo công dụng, chất liệu. Xem truyện tranh, sách về đồ dùng nhà bếp, chơi Kisdmart: Ngôi nhà khoa học của SamMy – Làm phim (T4)  
NT: Nặn, vẽ, cắt dán đồ dùng ăn uống. Hát múa các bài hát trong chủ đề. (T5)  
TN - KP: Tập chăm sóc vườn hoa của lớp, xếp sỏi, đá, hạt thành những chữ cái đã học. (T6)  

	Vệ sinh ăn- ngủ trưa
	- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay. 
- Tổ chức ăn trưa: GD dinh dưỡng cho trẻ qua các món ăn hàng ngày
- Vệ sinh sau khi ăn: súc miệng đánh răng.

	Hoạt động chiều
	T2: SHNK: TDNĐ; Hướng dẫn trò chơi mới: “Chồng nụ chồng hoa.”
T3: PTNN: Nói chuyện về gia đình bé 
T4: PTTM: TH: Vẽ cái nồi (Tr10)
T5: THNTH “Đồ dùng sử dụng khi nấu bếp”
T6: SHNK: TDNĐ; Sinh hoạt tập thể

	HĐNG
	Nêu gương cuối ngày - nêu gương cuối tuần

	Trả trẻ
	Cho trẻ chơi tự do, xem ca nhạc; trao đổi PH thông tin cần thiết
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